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THÔNG TIN CÁ NHÂN
個人情報

ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
海外へ働きに行く申し込み書
Tại nước :　Nhật Bản
国：         日本
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写真



1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 個人情報
	 Họ và tên
名前
	
	Giới tính
性別
	(Nam   ( Nữ
男　　　　女

	Năm sinh
生年月日
	　年   日   月　　  
	　年齢
	Hôn nhân
結婚状況
	(Chưa  (Có
未婚　　　既婚

	Nơi sinh
故国
	
	Dân tộc, tôn giáo
民族、宗教
	

	CMND
証明書
	Số  
番号　　　　　　　　
	Hộ chiếu
パスポート
	(  không  ( Có
なし　　　　　ある

	Hộ khẩu thường trú
居住戸籍
	
	Lịch sử làm việc 
Nước ngoài

海外労働暦
	(không（無）  
(Có (有)：


2. THÔNG TIN THỂ CHẤT 体質情報 　
	Tay thuận
手利き
	( Phải
 　　　　　( Trái
右　　　　　　　　　　左
	Chiều cao
身長
	         Cm
      センチ
	Cân nặng
体重
	  Kg
  キログラム

	Thị lực
視力
	( Bình thường  ( Cận  ( Viễn  ( Loạn   Bệnh tật :　
   並々　　　　     近視　　 遠視　　  乱視    病気　　　　
	Nhóm máu
血液
	


3. THÔNG TIN LIÊN LẠC 連絡情報
	Điệnthoại nhà
電話番号
	
	Di động
電話番号
	
	Email
メール
	

	Địa chỉ liên lạc
連絡住所
	


4. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 学歴　





	BẰNG CẤP
資格
	TÊN TRƯỜNG
学校名
	CHUYÊN NGÀNH
専門
	XẾP LOẠI
分類
	TỪ NĂM
年から
	ĐẾN NĂM
年まで
	ĐỊA ĐIỂM
場所

	Đại Học
大学
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	


5. NGOẠI NGỮ, KỸ NĂNG (Bạn từng học Ngoại ngữ, kỹ năng nào liệt kê theo bảng bên dưới)
 　外国語、技能（下の一覧表に勉強した技能、外国語は記号をつけてください）
	
STT
番目
	
NGOẠI NGỮ
外国語
	
Nghe
聞く
	
Nói
話す
	Đọc

読む
	Viết 

書く
	Vi tính

コンピューター
	Trình độ

程度

	1
	Nhật ngữ
日本語
	(
	(
	(
	(
	(
	

	2
	Anh ngữ
英語
	(
	(
	(
	(
	(
	

	3
	Khác………..
その他
	(
	(
	(
	(
	(
	


6. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 経歴 　
	STT
番目
	TÊN CÔNG TY/ ĐỊA CHỈ 
会社名　/　住所
	THỜI GIAN CÔNG TÁC
就業時間
	CHỨC DANH
肩書
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC

仕事の内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


7. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em, Vợ, Chồng, Con cái liệt kê hết…)
 　家族関係（全部列記してください：父親、母親、兄、姉、妹、弟、妻、夫、子供。。。。。）
	STT

番目
	HỌ VÀ TÊN

名前
	QUAN HỆ

関係
	TUỔI

年齢
	NGHỀ NGHIỆP/ CÔNG VIỆC
職業　/　仕事
	NƠI LÀM VIỆC/

SINH SỐNG

勤め先　/　居住

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


他の兄弟：

8. KINH NGHIỆM

    経験

　　　                       

	


9. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

　　　仕事の目的
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